	PHÒNG GD&ĐT THANH HÀ

ĐỀ CHÍNH THỨC


	               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

                     MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7

                        Năm học 2022 - 2023

     (Thời gian làm bài: 90 phút, đề gồm 02 trang)




Phạm Thị Phượng. Gmail: phuong8228@gmail.com

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA


Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 


Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:


- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.


Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.


Thấy vậy, bốn người con cùng nói:


- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!


Người cha liền bảo:


- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

                  (Truyện Ngụ Ngôn Việt Nam Chọn Lọc - Nguyễn Cừ. www.dtv-ebook.com)

Lựa chọn và ghi lại đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:

Câu 1 (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
 
A. Thuyết minh     
B. Nghị luận 
           C. Tự sự
           D. Biểu cảm    
Câu 2 (0,5 điểm) Văn bản trên có mấy nhân vật?
 

A. Có 2 nhân vật     B. Có 3 nhân vật
           C. Có 4 nhân vật  
 D. Có 5 nhân vật
Câu 3 (0,5 điểm) Người cha gọi các con lại để bẻ bó đũa trong tình huống nào?



Top of Form

A. Các con không yêu thương nhau.



B. Các con lớn lên, anh có vợ, em có chồng.

C. Người cha cảm thấy buồn phiền.                        

D. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

Câu 4 (0,5 điểm) Thấy các con không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?


  
A. Khóc thương          B. Thờ ơ                         C. Buồn phiền
 D. Tức giận
Câu 5 (0,5 điểm) Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?


A. Tại vì họ cầm cả bó đũa người cha đưa để bẻ. 

B. Tại vì họ chưa dùng hết sức mạnh của mình để bẻ.

C. Tại bó đũa làm bằng kim loại nên không ai bẻ gãy được.

D. Tại vì không ai muốn bẻ gẫy bó đũa cả.
 Câu 6 (0,5 điểm) Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì? Cả bó đũa ngầm so sánh với gì?

        A. Một chiếc đũa hay cả bó đũa ngầm so sánh với một người con trong câu chuyện.

B. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con; cả bó đũa ngầm so sánh với cả bốn người con.

C. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với bốn người con; cả bó đũa ngầm so sánh với một người con.

D. Một chiếc đũa hay cả bó đũa ngầm so sánh với cả bốn người con trong câu chuyện.
Câu 7 (0,5 điểm) Nhận xét nào sau đây đúng với bài học được gợi ra từ “Câu chuyện bó đũa”? 


A. Khuyên nhủ chúng ta phải tự thân vận động xây dựng cuộc sống. 

B. Khuyên chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cùng đoàn kết thì mới tạo ra sức mạnh.

C. Phê phán thói hư tật xấu của con người.


D. Bài học về sự chủ động, có chính kiến khi làm việc.

Câu 8 (0,5 điểm) Xác định thành ngữ có ý nghĩa phù hợp với nội dung bài học gợi ra từ văn bản “Câu chuyện bó đũa”:

A. không thể bẻ đũa cả nắm.

B. so bó đũa chọn cột cờ.

C. đũa mốc đòi chòi mâm son .

D. giúp đũa không ai giúp cơm.
Trả lời câu hỏi

Câu 9 (1,0 điểm) Từ câu chuyện trên, bản thân em sẽ làm gì để giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình? 
Câu 10 (1,0 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 dòng) nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người cha trong câu chuyện trên.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)

         


  Em yêu nhà em

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em


          (Nguồn: Đoàn Thị Lam Luyến – 36 bài thơ, NXB Lao Động, 2007)

  Viết một đoạn văn trình bày cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ  “Em yêu nhà em” của Đoàn Thị Lam Luyến.
- Hết -
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Để giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình, HS có thể chia sẻ về các bài học sau:
+ Luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình.
+ Biết trân trọng tình thân, trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình

+ Trong cuộc sống không nên sống ích kỉ, chỉ biết bản thân, không nên sống chia rẽ.

…
	1,0 

	
	10
	- Hình thức đoạn văn theo yêu cầu.
- Nội dung: HS bày tỏ suy nghĩ của bản thân về người cha trong câu chuyện:
(Tham khảo: Đó là một người cha:
     + có cách dạy con tế nhị, tinh tế, nghiêm khắc.
     + yêu thương con, lo lắng khi thấy các con mất đoàn kết.
     + muốn các con phải trân trọng tình cảm gia đình, tình thân...
       ... )
	0,25
0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
- HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng đảm bảo làm rõ được cảm xúc người viết bằng hình ảnh, từ ngữ trích từ bài thơ (phải đặt trong ngoặc kép). Biết dùng từ ngữ liên kết giúp đoạn văn liền mạch, chuyển ý được nhịp nhàng hơn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề bài: Viết bài văn ghi lại cảm xúc của bản thân sau khi học xong bài thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai các ý cho đoạn văn biểu cảm: Nêu được cảm xúc của bản thân sau khi đọc xong bài thơ nói chung hoặc ấn tượng về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật nào đó của bài.
	

	
	
	- Giới thiệu được bài thơ và nêu cảm xúc khái quát về bài thơ và yếu tố mà em ấn tượng nhất.
- Cảm xúc về nội dung: 

 + Bức tranh làng quê bình yên, trong lành...
 => Tình yêu ngôi nhà, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước.
Hoặc:

     - Cảm xúc về một vài nét nghệ thuật đặc sắc của bài thơ: Điệp ngữ, nhân hóa, hình ảnh thơ gần gũi, nên thơ...
Hoặc: 

     - Cảm xúc chung về nội dung  và  nghệ thuật đặc sắc của bài thơ.
- Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ  đối với bản thân.
	2,75

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


- Hết -
